                                                  
GIÚP  HỌC SINH YẾU LỚP 8 HỌC TỐT MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (PHÂN MÔN HÓA HỌC)
Người tổng hợp: Nguyễn Thị Lài.    Chức vụ: Giáo viên.    Tổ: KHTN
I. Thực trạng và nguyên nhân
1. Thuận lợi
- Giáo viên được tập huấn chương trình GDPT 2018, có kinh nghiệm giảng dạy và phụ đạo học sinh yếu kém.
 - Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường về mọi mặt như phòng bộ môn, thiết bị – đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ.
- Nhiều học sinh có hứng thú với các thí nghiệm hóa học, dễ gây tò mò và tạo động lực học tập.
- Sự phối hợp của Ban giám hiệu, phụ huynh trong việc khuyến khích các em đến lớp đầy đủ.

2. Khó khăn
- Học sinh lớp 8 mới bắt đầu làm quen với các dạng bài tập tính toán về chuyển đổi lượng chất, khối lượng chất, thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn; định luật bảo toàn khối lương; tính theo công thức hóa học, phương trình phản ứng, … 
- Một số em thiếu hứng thú trong học tập, phụ huynh ít quan tâm, hoặc gia đình khó khăn.
- Đa phần học sinh yếu không cố gắng học tập, hỏng kiến thức nhiều. 
- Sĩ số lớp đông, giáo viên khó theo sát từng em yếu.

Nguyên nhân chính:
- Chưa nắm được kiến thức cơ bản từ đầu (nguyên tử, phân tử, ký hiệu, công thức hóa học).
- Thiếu kỹ năng đọc – viết phương trình phản ứng.
- Chưa biết cách học, ôn tập và ghi nhớ có hệ thống.
- Bị ảnh hưởng bởi thói quen lười học, mải chơi, thiếu sự kèm cặp.
II. Giải pháp thực hiện
1. Mục tiêu cần đạt
Đối với học sinh:
+ Đi học chuyên cần, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
+ Ghi nhớ được khái niệm, định nghĩa cơ bản (nguyên tử, phân tử, chất tinh khiết, dung dịch...).
+ Biết viết được một số công thức hóa học và phương trình phản ứng đơn giản.
+ Làm thành thạo các dạng bài tập cơ bản theo chuẩn kiến thức – kỹ năng lớp 8.
Đối với giáo viên:
+ Khảo sát, phân loại học sinh yếu ngay từ đầu năm.
+ Lập kế hoạch phụ đạo cụ thể cho từng nhóm đối tượng.
+ Tăng cường thí nghiệm trực quan, hình ảnh minh họa, sơ đồ, trò chơi hóa học.
+ Hệ thống bài tập từ dễ đến khó, nhiều ví dụ tương tự để học sinh luyện tập.
+ Rèn phương pháp học tập: học theo nhóm, ghi nhớ bằng sơ đồ tư duy, flashcard công thức.
2. Các biện pháp cụ thể
- Đối với giáo viên bộ môn: 
+ Trên lớp: Giảng giải chậm rãi, nhấn mạnh kiến thức cơ bản; đưa ví dụ thực tế; cho làm ngay bài tập mẫu; sử dụng phiếu học tập, có kế hoạch hướng dẫn học sinh học bài ở nhà.
+  Ngoài giờ (phụ đạo): Tổ chức nhóm nhỏ; cho lập sổ tay công thức; luyện tập nhiều dạng cơ bản; dùng trò chơi học tập.
- Đối với giáo viên chủ nhiệm:
+ Tăng cường giám sát việc chuyên cần học tập của học sinh. Phối hợp với giáo viên bộ môn giảng dạy phụ đạo theo dõi sự tiến bộ của học sinh yếu, kém.
+ Thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh yếu kém thông báo kịp thời tình hình học tập, rèn luyện của các em và bàn biện pháp phối hợp giúp đỡ.
+ Tổ chức các nhóm bạn giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Phân công học sinh giỏi giúp đỡ những bạn học yếu, hoàn cảnh khó khăn, không chăm học.
- Đối với phụ huynh: Theo dõi việc học ở nhà; tạo điều kiện thời gian; liên hệ thường xuyên với giáo viên.
- Đối với tổ chuyên môn và nhà trường: Thống kê danh sách HS yếu; tổ chức chuyên đề hỗ trợ; tăng cường thiết bị thí nghiệm và tài liệu.
III. Một số ví dụ dạy học cho học sinh yếu
Dạng 1: Tính số nguyên tử, phân tử:
[bookmark: _Hlk210245174]Ví dụ 1: Tính số nguyên tử, phân tử có trong mỗi lượng chất sau:
a. 0,25 mol nguyên tử C;      b. 0,002 mol phân tử I2;        c. 2 mol phân tử H2
Giải
a) Số nguyên tử có trong 0.25 mol nguyên tử C là: 
0,25 × 6,022× 1023 = 1,5055 × 1023 (nguyên tử)
b) Số phân tử có trong 0.002 mol phân tử I2 là: 
0,002 × 6,022× 1023 = 1,2044 × 1021 (phân tử)
c) Số phân tử có trong 2 mol phân tử H2O là: 
2 × 6,022× 1023 = 1,2044 × 1024 (phân tử)
Ví dụ 2: Một lượng chất sau đây tương đương với bao nhiêu mol nguyên tử hoặc mol phân tử?
a. 1,2044.1022 phân tử Fe2O3;                b. 7,5275.1024 nguyên tử Mg
Giải:
a) Số mol phân tử Fe2O3 là 

b) Số mol nguyên tử Mg là 

Dạng 2: Viết công thức hóa học, tính khối lượng mol của chất:
Ví dụ:  Viết CTHH  và tính khối lượng mol của:
a) Axit nitric (gồm 1H; 1N; 3O)
b) Khí gas (gồm 3C; 8H)
c) Đá vôi (gồm 1Ca; 1C; 3O)
[bookmark: _Hlk210250435]Giải: a) MHNO3 = 1+14+16.3=63 g
     b) MC3H8 = 12.3 +1.8 = 44g
        c) MCaCO₃ = 100 g
Dạng 3: Chuyển đổi khối lượng, lượng chất, khối lượng chất, khối lượng mol, thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn
[bookmark: _Hlk210246474] Ví dụ 1: Tính khối lượng mol của chất X, biết rằng 0,4 mol chất này có khối lượng là 23,4 gam
 MX= m/n= 23,4/0,4 = 58,5 g
Ví dụ 2:Tính số mol, số  phân tử có trong 9 gam nước, biết rằng khối lượng mol của nước là 18 g/mol.
  Giải: n Nước= 9/18= 0,5 mol
         Số phân tử nước = 0,5. 6,022.1023.
Ví dụ 3: Ở 25oC và 1 bar, 1,5 mol khí chiếm thể tích bao nhiêu?
  Giải:  25oC và 1 bar, 1,5 mol khí chiếm thể tích là V = 1,5× 24,79 = 37,185 (l)
Ví dụ 4: Một hỗn hợp gồm 1 mol khí oxygen với 4 mol khí nitrogen. Ở 25oC và 1 bar, hỗn hợp khí này có thể tích là bao nhiêu?
Giải:
- Số  mol hỗn hợp khí là 1+ 4 = 5 mol
- Ở 25oC và 1 bar, thể tích hỗn hợp khí thu được là: V = 5× 24,79 = 123,95 l
Dạng 4: Tỉ khối chất khí:
Ví dụ: 
a) Khí carbon dioxide (CO2) nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?
b) Trong lòng hang sâu thường xảy ra quá trình phân huỷ chất vô cơ hoặc hữu cơ, sinh ra khí carbon dioxide. Hãy cho biết khí carbon dioxide tích tụ ở trên nền hang hay bị không khí đẩy bay lên trên.
[bookmark: _Hlk210250071]Giải: Khối lượng phân tử CO2: 12 + 16 . 2 = 44 (amu). 

     
Vậy khí carbon dioxide nặng hơn không khí khoảng 1,52 lần
Dạng 5: Dung dịch và nồng độ:
Ví dụ 1: Ở nhiệt độ  25℃, khi cho 12 gam muối X vào 20 gam nước, khuấy kĩ thì còn lại 5 gam muối không tan. Tính độ tan của muối X.

        ĐA:  mct= 12-5=7g;  S== 35g 
 Ví dụ 2: Dung dịch nước oxy già chứa chất tan hydrogen peroxide (H2O2). Tính khối lượng hydrogen peroxide có trong 20 gam dung dịch nước oxy già 3%.
 Giải: Biểu thức: C% = [image: ]. 100%    mct =[image: ]


 =  = 0,6 g.
Ví dụ 3: Hoà tan hoàn toàn 1,35 gam copper (II) chloride vào nước, thu được 50 mL dung dịch. Tính nống độ mol của dung dịch copper (II) chloride thu được.
Giải:
 = 
Đổi đơn vị: 50 ml = 0,05 l.
Nồng độ mol dung dịch copper (II) chloride là:
= 

Dạng 6: Định luật bảo toàn khối lượng, phương trình hóa học:
Ví dụ 1:  Cho 2,4 gam magie cháy trong không khí thu được 4,2 gam magnesium oxide. Tính khối lượng oxi đã phản ứng.
Giải:
Phương trình phản ứng: 2Mg + O2 → 2MgO
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mMg + mO2  = mMgO
Suy ra mO2 = mMgO – mMg = 4,2 – 2,4 = 1,8 gam.
Ví dụ 2: Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
1, Fe  +  O2                 Fe3O4
2, CaO  +  HCl                CaCl2  +  H2O
3, Fe(OH)3                 Fe2O3  +  H2O
4, SO2  +  KOH                K2SO3  +  H2O
Giải : 
1,  3Fe  + 2 O2    →  Fe3O4                              2,  CaO  +  2HCl  → CaCl2 + H2O
3,  2Fe(OH)3  →   Fe2O3  + 3H2O         4,  SO2  +  2KOH  →  K2SO3 +H2O

Ví dụ 3: Khi cho m gam kim loại Mg phản ứng với dung dịch HCl dư theo phản ứng: Mg+ 2HCl  → MgCl2 + H2 . Sau phản ứng thu được 2,479 lít (đkc) khí hiđro ở 250C, 1 bar. Tính m?
Giải: 

 mol
PTHH: Mg+ 2HCl  → MgCl2 + H2
Theo PT  1mol                              1(mol)
Theo bài: 0,1           ←                 0,1(mol)
 Từ pt: nMg = nH2 = 0,1 mol
=> m = mMg= 0,1.24 = 2,4 gam
………………….
IV. Hiệu quả và khả năng áp dụng
1. Hiệu quả:
- Giúp học sinh yếu nắm chắc kiến thức nền tảng, tự tin hơn trong học tập.
- Tạo thói quen học tập chủ động, biết cách ôn bài và luyện tập.
- Chất lượng bộ môn nâng cao, hạn chế tình trạng “sợ học Hóa”.
2. Khả năng áp dụng:
- Có thể triển khai rộng rãi cho toàn khối 8 và áp dụng xuyên suốt cả năm học.
- Điều chỉnh linh hoạt tùy điều kiện từng lớp, từng nhóm học sinh.
                                                                 Người Tổng hợp
 
 
                                                                     Nguyễn Thị Lài
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